
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Khóa ngày: 06/7/2022 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2022 

 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cầu Kè 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY AN Nữ 30/12/2004 TRÀ VINH Khmer 5.30  

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN GIA BẢO Nam 14/06/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 6.39  

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM BÌNH Nữ 29/01/2001 TỈNH TRÀ VINH Khmer 7.01  

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 30/03/2004 TỈNH VĨNH LONG Kinh 5.62  

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHẬT ĐANG Nam 30/10/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.87  

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ NGỌC HÂN Nữ 31/01/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 6.71  

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỐC HÒA Nam 24/01/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 5.73  

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH HÒA Nam 12/01/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.94  

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HUY Nam 03/07/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 7.82  

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 13/03/2000 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.99  

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG ANH KHOA Nam 07/08/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.39  

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÀNH NGỌC ĐĂNG KHOA Nam 16/01/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.97  

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TẤN LỘC Nam 05/07/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.98  

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 20/10/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.88  

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 20/10/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.89  

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM SƠN HOÀNG NGHĨA Nam 22/02/1998 TỈNH TRÀ VINH Khmer 8.24  

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHƯƠNG OANH Nữ 01/01/2000 TỈNH TRÀ VINH Khmer 8.43  

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHA Nữ 04/08/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 6.14  

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÔ PHÁT Nam 07/08/2003 TỈNH TRÀ VINH Khmer 5.92  

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH PHƯƠNG Nam 15/01/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 6.12  

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KIM SƠN Nam 22/02/2003 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.67  

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH TÂM Nam 15/06/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 8.84  

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUANH THÂY Nam 31/07/2003 TỈNH TRÀ VINH Khmer 7.48  

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TỐNG HỬU TIỀN Nam 06/03/2004 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.23  



25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRĂM Nữ 18/12/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 6.36  

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TƯƠI Nữ 12/03/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 5.79  

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN Nữ 27/09/2004 TỈNH TRÀ VINH Khmer 5.94  

 

Danh sách gồm: 27 thí sinh 

 

 


